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Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 
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chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

1 Lê Xuân Vân 0002339/TQ-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKII/Giám đốc 

Bệnh viện, hỗ trợ công tác 

khám chữa bệnh tại khoa 

KB-CCHS-CLS-Dược-

VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp 

2 Trần Thị Kim Thoa 000359/TQ-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng  

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKII/Phó Giám 

đốc Bệnh viện; Phụ trách 

chuyên môn; hỗ trợ công 

tác khám chữa bệnh tại 

Khoa Vật lý trị liệu-Hoạt 

động trị liệu-Ngôn ngữ trị 

liệu-Tâm lý trị liệu 

3
Mai Thị Hồng 

Thuý
002672/TQ-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng 

(QĐ số 541/QĐ-SYT ngày 

30/5/2025)  

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKI Phục hồi chức 

năng/Phó Giám đốc; hỗ 

trợ công tác khám chữa 

bệnh tại Khoa Nội - Nhi - 

YHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen tỉnh Tuyên Quang

2. Địa chỉ: Số 84, đường Minh Thanh, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4 Trần Thị Hải Vân 004467/TQ-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng  

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKI Phục hồi chức 

năng/Trưởng Khoa KB-

CCHS-CLS-Dược-

VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp

Ngoài giờ hành 

chính từ 17h30-

22h00h (trừ ngày 

trực) tại Phòng 

khám Nha khoa Hải 

Vân

5 Âu Thị Tuyên 000373/TQ-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng  

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKI Phục hồi chức 

năng/Trưởng Khoa Vật lý 

trị liệu-Hoạt động trị liệu-

Ngôn ngữ trị liệu-Tâm lý 

trị liệu

6 Nguyễn Hữu Dũng 000369/TQ-CCHN
- Kỹ thuật viên chỉnh hình - Phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên chỉnh hình 

Khoa KB-CCHS-CLS-

Dược-VTTBYT và xưởng 

SX dụng cụ trợ giúp  

Ngoài giờ hành 

chính  từ 17h30-

22h00h  (trừ ngày 

trực) tại Phòng 

khám Nha khoa 

Đăng Nhỡn

7 Nguyễn Trung Kiên 000380/TQ-CCHN

- Kỹ thuật viên chỉnh hình - phục 

hồi chức năng; - Thực hiện dịch vụ 

điều dưỡng theo Quyết định 

805/QĐ-BVHS ngày 25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên/kỹ thuật 

viên chỉnh hình khoa 

Khoa Vật lý trị liệu - Hoạt 

động trị liệu - Ngôn ngữ 

trị liệu - Tâm lý trị liệu; 

Khoa KB-CCHS-CLS-

Dược-VTTBYT và xưởng 

SX dụng cụ trợ giúp 

8 Chẩu Thị Trang 000375/TQ-CCHN - Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên xét nghiệm, 

Khoa KB-CCHS-CLS-

Dược-VTTBYT và xưởng 

SX dụng cụ trợ giúp
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9
Trịnh Thị Minh 

Hiền
000353/TQ-CCHN

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên/Kỹ thuật 

viên trưởng, Khoa KB-

CCHS-CLS-Dược-

VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp

Ngoài giờ hành 

chính từ 17h30-

22h00h (trừ ngày 

trực) tại Phòng 

khám PHCN 

Hương Sen

10
Trần Thị Thanh 

Thuỷ
000376/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng; Thực hiện dịch vụ 

điều dưỡng theo Quyết định 

797/QĐ-BVHS ngày 25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

Ngoài giờ hành 

chính từ 17h30-

22h00h (trừ ngày 

trực) tại Phòng 

khám PHCN 

Hương Sen

11 Phạm Thị Năm 000357/TQ-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; QĐ số 504/QĐ-SYT 

ngày 31/05/2017 của Sở Y tế về bổ 

sung phạm vi hoạt động về Thực 

hiện  kỹ thuật PHCN

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT

12 Nguyễn Văn Hạnh 004404/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 799/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT
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13 Nguyễn Đức Toàn 000378/TQ-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên/Kỹ thuật 

viên trưởng, Khoa Vật lý 

trị liệu-Hoạt động trị liệu-

Ngôn ngữ trị liệu-Tâm lý 

trị liệu

14 Phạm Thị Hương 004410/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 804/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

 Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

15 Nguyễn Thị Yến 000390/TQ-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng; QĐ số 501/QĐ-SYT 

ngày 31/05/2017 của Sở Y tế về bổ 

sung phạm vi hoạt động về Thực 

hiện  kỹ thuật PHCN

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

 Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

16
Nguyễn Thị Thanh 

Hoa
004411/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện kỹ thuật Ngôn ngữ trị 

liệu Theo Quyết định số 242/QĐ - 

BVHS ngày 12/5/2023; Thực hiện 

dịch vụ điều dưỡng theo Quyết 

định 806/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu
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17 Vũ Thị Mỹ Vân 004403/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện kỹ thuật Ngôn ngữ trị 

liệu Theo Quyết định số 240/QĐ -

BVHS ngày 12/5/2023; Thực hiện 

dịch vụ điều dưỡng theo Quyết 

định 800/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

18 Nguyễn Thị Thơm 004402/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện kỹ thuật Ngôn ngữ trị 

liệu Theo Quyết định số 243/QĐ -

BVHS ngày 12/5/2023;Thực hiện 

dịch vụ điều dưỡng theo Quyết 

định 798/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

19 Lê Thị Thuý 004406/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện kỹ thuật Ngôn ngữ trị 

liệu theo Quyết định số 241/QĐ -

BVHS ngày 12/5/2023; Thực hiện 

dịch vụ điều dưỡng theo Quyết 

định 796/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

20
Phạm Thị Thanh 

Huyền
004412/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 803/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

21
Nguyễn Thị Kim 

Anh
004405/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 802/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT
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22
Dương Thị Thu 

Hương
004409/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 807/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

23 Lê Thị Hạnh 004407/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 

Thực hiện dịch vụ điều dưỡng theo 

Quyết định 801/QĐ-BVHS ngày 

25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

24
Đặng Thị Thu 

Hằng
002391/TQ-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên CKI/Kỹ 

thuật viên trưởng, Khoa 

Nội - Nhi - YHCT

25 Nguyễn Thị Thùy 004220/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Chỉ định và thực hiện 

các DVKT y tế về Phục hồi chức 

năng;  Theo Quyết định số 359/QĐ-

BVHS ngày 29/7/2022

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKI, Phục hồi 

chức năng, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT

26 Bùi Thị Yến 002886/TQ-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng  

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ/Phó Trưởng khoa 

Nội-Nhi-YHCT

27 Hoàng Minh Thắng 003190/TQ-CCHN
- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu
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28 Vũ Hoài Thu 003667/TQ-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Chuyên khoa phục hồi chức năng 

(QĐ số 539/QĐ-SYT ngày 

30/5/2025).  

- Bổ sung QĐ số 186/QĐ-BVHS 

ngày 14/4/2025 về chỉ định và thực 

hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ CKI, Phục hồi 

chức năng, Khoa Vật lý trị 

liệu-Hoạt động trị liệu-

Ngôn ngữ trị liệu-Tâm lý 

trị liệu

29 Dương Thị Thắm 003940/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chỉ định và thực hiện các DVKT y 

tế được quy định tại Khoản 1, Điều 

4, TT số 35/2019/TT-BYT Theo 

QĐ số 656/QĐ-BVHS ngày 

22/12/2021

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ, Khoa KB-CCHS-

CLS-Dược-VTTBYT và 

xưởng SX dụng cụ trợ 

giúp 

30 Hà Việt Long 003726/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chỉ định và thực hiện các DVKT y 

tế được quy định tại Khoản 1, Điều 

4, TT số 35/2019/TT-BYT; Chỉ 

định và thực hiện các DVKT y tế 

chuyên ngành PHCN Theo QĐ số 

658/QĐ-BVHS ngày 22/12/2021. 

Bổ sung QĐ số 182/QĐ-BVHS 

ngày 9/4/2025 về chỉ định các dịch 

vụ về Chẩn đoán hình ảnh cơ bản 

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

 Bác sỹ, Khoa Vật lý trị 

liệu-Hoạt động trị liệu-

Ngôn ngữ trị liệu-Tâm lý 

trị liệu

31 Trần Hoàng Anh 004386/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng; Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật y tế về Y học cổ truyền 

Theo Quyết định số 239/QĐ-BVHS 

ngày 12/5/2023

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

32 Phạm Thị Mai Linh 004135/TQ-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

33 Tiêu Thị Thắng 004187/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng; thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật y tế về Ngôn ngữ trị liệu theo 

QĐ số 314/QĐ-BVHS ngày 

01/7/2022

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

34
Lâm Thị Hoàng 

Anh
004188/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng; thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật y tế về Ngôn ngữ trị liệu theo 

QĐ số 313/QĐ-BVHS ngày 

01/7/2022

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

35 Hứa Thị Hậu 004353/TQ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bổ 

sung Quyết định số 459/QĐ-BVHS 

ngày 09/08/2024 của BV PHCN 

Hương Sen về cho phép được thực 

hiện dịch kỹ thuật y tế về phục hồi 

chức năng; Bổ sung Quyết định số 

295/QĐ-SYT ngày 05/3/2026 của 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc 

điều chỉnh phạm vi hành nghề

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ, Khoa Nội - Nhi - 

YHCT 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

36 Nguyễn Thế An 000099/TQ-GPHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y học. Bổ 

sung Quyết định số 453/QĐ-BVHS 

ngày 08/08/2024 của BV PHCN 

Hương Sen về cho phép được thực 

hiện dịch kỹ thuật y tế về hình ảnh 

y học tại khoa Khoa KB-CCHS-

CLS-Dược-VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp 

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa KB-

CCHS-CLS-Dược-

VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp 

37 Triệu Thị Kim 003906/TQ-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

38 Đặng Huyền Ninh 003184/TQ-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

39 Phạm Thị Trang 004479/TQ-CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng. 

Bổ  sung Quyết định số 527/QĐ-

BVHS ngày 02/10/2023 của BV 

PHCN Hương Sen về cho phép 

được thực hiện dịch kỹ thuật y tế về 

Ngôn ngữ trị liệu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

40 Vũ Quốc Sơn 004347/TQ-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

41 Nguyễn Thị Dung 000101/TQ-GPHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng.  

Thực hiện dịch kỹ thuật y tế về 

Ngôn ngữ trị liệu theo Quyết định 

số 454/QĐ-BVHS ngày 

08/08/2024; Thực hiện dịch vụ điều 

dưỡng theo Quyết định 808/QĐ-

BVHS ngày 25/12/2024

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

42 Chẩu Thị Nhâm 004150/TQ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ, Khoa KB-CCHS-

CLS-Dược-VTTBYT và 

xưởng SX dụng cụ trợ 

giúp 

43 Phạm Thu Thuỳ 003648/TQ-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Nội - 

Nhi - YHCT 

44 Lê Hoả Công 000120/TQ-GPHN Phục hồi chức năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Kỹ thuật viên, Khoa Vật 

lý trị liệu-Hoạt động trị 

liệu-Ngôn ngữ trị liệu-

Tâm lý trị liệu

45 Trịnh Văn Chuyên 000145/TQ-GPHN 

Y khoa; QĐ số 618/QĐ-BVHS 

ngày 30/10/2024 của Bệnh viện 

PHCN Hương Sen về việc cho phép 

người hành nghề được thực hiện 

các nhiệm vụ khám bệnh, chữa 

bệnh

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7,CN và theo 

Lịch trực

Bác sỹ, Khoa Vật lý trị 

liệu-Hoạt động trị liệu-

Ngôn ngữ trị liệu-Tâm lý 

trị liệu 

46
Nguyễn Thùy 

Trang
0007488/PT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền. Bổ sung 

Quyết định số 507/QĐ-SYT 

ngày 15/4/2026 của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang về việc điều chỉnh, 

bổ sung phạm vi hành nghề

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7, CN và 

theo Lịch trực

Bác sỹ điều trị Khoa Nội-

Nhi-Y học cổ truyền

47 Vương Bảo Ngọc 004161/TQ-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6,7, CN và 

theo Lịch trực

Kỹ thuật y, Khoa KB-

CCHS-CLS-Dược-

VTTBYT và xưởng SX 

dụng cụ trợ giúp 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

Lê Xuân Vân

Tuyên Quang, ngày  10  tháng 07  năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC
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